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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
ĐỀ CHÍNH THỨC


	Môn: Lịch Sử  8
Thời gian: 45 phút. (Không kể thời gian giao đề)
(Học sinh làm bài vào giấy thi)


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
Chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1. A…)
Câu 1: Hiệp ước đầu tiên mà triều đình Huế kí với thực dân Pháp là Hiệp ước gì?
	A. Hiệp ước Nhâm Tuất.
C. Hiệp ước Hác-măng.
	B. Hiệp ước Giáp Tuất.
D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.


Câu 2: Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) là phong trào yêu nước chống Pháp của giai cấp, tầng lớp nào?
	A. Công nhân.
C. Nông dân.
	B. Tư sản.
D. Địa chủ phong kiến.


Câu 3: Liên bang Đông Dương gồm những nước nào?
	A. Việt Nam, Lào.
C. Lào, Cam-pu-chia.
	B. VB. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
D. VD. Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan. 


Câu 4: Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc gồm bao nhiêu bậc?
	A. 5 bậc.
	B. 2 bậc.
	C. 4 bậc.
	D. 3 bậc.


Câu 5: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX là:
A. Khởi nghĩa Hương Khê   		      	  B. Khởi nghĩa Bãi Sậy.      
C. Khởi nghĩa Ba Đình.               			  D. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh
Câu 6: Tầng lớp giai cấp có tinh thần Cách mạng triệt để nhất là:
A. Công nhân                         			 B. Nông dân 
C. Tiểu tư sản thành thị                 			 D. Tư sản dân tộc
Câu 7: Thực dân Pháp tiến đánh Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai vào thời gian nào?
A. Năm 1880      		B. Năm 1882           		C. Năm 1883          		D. Năm 1884                       
Câu 8: Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển trên khắp cả nước. Nơi diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ nhất là:
A. Nam Kì       		B. Trung Kì và Bắc Kì	C. Trung Kì            		D. Bắc Kì
Câu 9: Đông Kinh Nghĩa Thục là trường học được sáng lập bởi: 
A. Trịnh Văn Cấn      	B. Phan Bội Châu		C. Lương Văn Can      	D. Cường Đề
Câu 10: Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? Ở đâu?. 
A. 13/7/1911 - Sài Gòn.       			 B. 17/3/1911 - Sài Gòn.
C. 5/6/1911 Nhà Rồng (Sài Gòn).          		 D. 6/5/1911 Nhà Rồng (Sài Gòn).   
Câu 11: Đâu là nguyên nhân sâu xa khiến thực dân Pháp đem quân xâm lược Việt Nam?
A. Bảo vệ giáo sĩ Pháp và giáo dân Việt Nam đang bị sát hại.
B . Chiếm Việt Nam làm thuộc địa và căn cứ quân sự
C.  Khai hoá văn minh cho người Việt Nam.
D. Trả thù triều đình Huế đã làm nhục quốc thể Pháp.
Câu 12: “Bình Tây Đại nguyên soái” là danh hiệu nhân dân phong tặng cho thủ lĩnh:
A. Trương Định					B. Nguyễn Hữu Huân	
C. Nguyễn Trung Trực				D.Võ Duy Dương
Câu 13:Theo hiệp ước Giáp Tuất (15-3-1874) triều đình Huế đã:
A. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm 3 tỉnh miền đông Nam Kỳ.
B. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm đóng 6 tỉnh Nam Kỳ.
C. Chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước Việt Nam.
D. Thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ.
Câu 14: Người gửi lên triều đình Huế 30 bản điều trần đề cập việc chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, cải tổ giáo dục là ai ? 
A. Trần Đình Túc					B. Nguyễn Huy Tế
C. Nguyễn Trường Tộ                              		D. Nguyễn Lộ Trạch
Câu 15:Lí do chính khiến các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX không thực hiện được là:
A. Nội dung các đề nghị cải cách chưa phù hợp với hoàn cảnh lịch sử nước ta.
B. Các đề nghị cải cách vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc.
C. Các đề nghị cải cách chỉ có tác động phần nào đến cách nghĩ, cách làm của một bộ phận quan lại triều đình Huế.
D. Triều đình Huế bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi sự thay đổi.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1( 3 điểm): Xã hội Việt Nam phân hóa như thế nào sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?
Câu 2( 2 điểm):So sánh sự giống và khác nhau của Phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế?

---------------Hết---------------
- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh không sử dụng tài liệu.
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HƯỚNG DẪN CHẤM
 -------------***-------------
A.Trắc nghiệm: (5,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,33 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	A
	B
	A
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	A
	B
	C
	C


B.Tự luận: (5,0 điểm)
	


Câu 1
( 3 đ)
	Nội dung
	Điểm

	
	Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân  Pháp:
+ Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng và trở thành chỗ dựa, tay sai cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.
+ Giai cấp nông dân, số lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
+ Tầng lớp tư sản đã xuất hiện, có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn. Bị chính quyền thực dân, tư bản Pháp chèn ép.
+ Tiểu tư sản bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp. Tích cực tham gia các phong trào cứu nước.
+ Giai cấp công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp, đời sống khổ cực. Đây là giai cấp có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống đế quốc, phong kiến.
	

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

1,0 đ

	

	Câu 2
( 2 đ)
	* Sự giống và khác nhau của phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế:
- Giống nhau: Tập hợp đông đảo nhân dân tham gia, nổ ra lẻ tẻ, thất bại, vũ khí thô sơ.
-  Khác nhau: 
+ Cần Vương: Lãnh đạo vua Hàm Nghi, văn thân sĩ phu, tồn tại 10 năm, phong trào nổ ra theo chiếu Cần Vương.
 + Yên Thế: Phong trào nông dân tự phát, lãnh đạo nông dân, thời gian tồn tại 30 năm.
	

1,0 đ


0,5 đ

0,5 đ


---------HẾT----------
	HĐ duyệt và in sao đề thi
Chủ tịch hội đồng          
	Duyệt của Tổ chuyên môn         
	Giáo viên ra đề   



Phạm Thị Kim


BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Lịch sử 8
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1:
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX  
	- Biết được  hiệp ước đầu tiên mà triều đình Huế kí với thực dân Pháp
- Biết được khởi nghĩa Yên Thế là phong trào yêu nước chống Pháp của giai cấp nào
- Biết được cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX
-Thời gian thực dân Pháp tiến đánh Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai
- Biết được nguyên nhân sâu xa thực dân Pháp xâm lược Việt Nam
- Biết được nội dung cơ bản của Hiệp ước Giáp Tuất
- Biết nơi diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ nhất trong phong trào Cần Vương
- Biết được danh hiệu nhân dân phong tặng cho thủ lĩnh Trương Định.
- Người gửi lên triều đình Huế 30
bản điều trần.
	- Xã hội Việt Nam phân hóa như thế nào sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
	- So sánh được sự giống và khác nhau của Phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế.

	
	

	Chủ đề 2:
Xã hội Việt Nam từ 1897 đến năm 1918
	- Biết được Liên bang Đông Dương gồm những nước nào
- Biết được hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc gồm có mấy bậc.
- Thời gian, địa điểm Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.
- Biết dược tầng lớp giai cấp có tinh thần Cách mạng triệt để nhất.
- Biết được người sáng lập ra trường học Đông Kinh Nghĩa
	- Hiểu được lí do chính khiến các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX không thực hiện được.
	
	
	

	Tổng Số câu:
	14
	
	2
	1
	

	17


                                                    














KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Lịch sử 8
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1 :
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

	- Biết được  hiệp ước đầu tiên mà triều đình Huế kí với thực dân Pháp
- Biết được khởi nghĩa Yên Thế là phong trào yêu nước chống Pháp của giai cấp nào
- Biết được cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX
-Thời gian thực dân Pháp tiến đánh Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai
- Biết được nguyên nhân sâu xa thực dân Pháp xâm lược Việt Nam
- Biết được nội dung cơ bản của Hiệp ước Giáp Tuất
- Biết nơi diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ nhất trong phong trào Cần Vương
- Biết được danh hiệu nhân dân phong tặng cho thủ lĩnh Trương Định.
- Người gửi lên triều đình Huế 30
bản điều trần.
	
	- Xã hội Việt Nam phân hóa như thế nào sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
	- So sánh được sự giống và khác nhau của Phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế.

	
	

	Số câu:
	9
	
	
	1
	
	1
	
	11

	Điểm:

	3,0
	
	
	3,0
	
	2,0
	
	      8,0

	Tỉ lệ %:
	            30%
	
	30%
	               20%
	
	80%

	Chủ đề 2:
Xã hội Việt Nam từ 1897 đến năm 1918
	- Biết được Liên bang Đông Dương gồm những nước nào
- Biết được hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc gồm có mấy bậc.
- Thời gian, địa điểm Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.
- Biết dược tầng lớp giai cấp có tinh thần Cách mạng triệt để nhất.
- Biết được người sáng lập ra trường học Đông Kinh Nghĩa Thục.
	- Hiểu được lí do chính khiến các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX không thực hiện được.
	
	
	
	

	Số câu:
	5
	
	1
	
	
	
	
	
	6

	Số điểm:
	1,66
	
	0,33
	
	
	
	
	
	2,0

	Tỉ lệ %:
	16,6%
	
	         3,33%
	
	
	
	
	
	20%

	Tổng 
Số câu:
	14
	
	3
	1
	
	18

	Số điểm:
	4,66
	
	3,33
	2
	
	10

	Tỉ lệ %:
	40,66%
	
	                      33,3%
	            20%
	
	100%
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Đ Ề   CHÍNH TH Ứ C  


